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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA 

 

- Thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 

ThÈm ph¸n - Chñ tọa phiªn tòa: Bà Đặng Thị Hương; 

C¸c Héi thÈm nh©n d©n: Ông Nguyễn Văn Bạn; ông Lù Văn Quý; 

- Th­ ký phiªn toµ: Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh - Thư ký Toµ ¸n nh©n 

d©n thành phố Sơn La, tØnh S¬n La; 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sơn La tham gia phiên 

tòa: Ông Hoàng Mạnh Dũng - Kiểm sát viên. 

 Ngày 28 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Sơn La, 

tỉnh Sơn La xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 23/2020/TLST-DS ngày  01 

tháng 6 năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 23/2020/QĐXXST-

DS ngày 18/9/2020 về việc“Tranh chấp quyền sử dụng đất” (lần thứ 2) giữa: 

- Đồng nguyên đơn: Vợ chồng ông La Văn H + bà Quàng Thị K, đều trú 

tại tổ 2, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, đều có mặt; 

- Bị đơn: Ban quản lý bản M, phường C, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, 

do ông Lò Văn H + ông Lò Việt T  (là Trưởng bản + phó bản Mé Ban), làm đại 

diện, đều có mặt; 

- Người làm chứng: Ông Quàng Văn T– nguyên Trưởng bản M, có mặt; 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Không. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện đề ngµy 12/10/2019 và trong quá trình giải quyết, xét 

xử, nguyªn ®¬n ông La Văn H và bà Quàng Thị K tr×nh bµy: 

Gia đình chúng tôi có thửa đất trồng cây lâu năm (CLN), số thửa 89, tờ 

bản đồ số 35, đã có tên trong sổ địa chính của xã Chiềng Cơi (nay là phường 

Chiềng Cơi)  từ trước năm 1993 tại trang số 133, có tên trong Bản đồ địa chính 

các năm 1993, 2000 và năm 2013 của xã Chiềng Cơi (nay là phường Chiềng 

Cơi). Thửa đất trên do gia đình bố vợ tôi là Quàng Văn Nghiên (đã chết) có 



 2 

công khai phá và sử dụng từ năm 1983 để lại cho các con, không tranh chấp với 

ai, hàng năm gia đình nộp thuế nông nghiệp với Nhà nước đầy đủ, đúng quy 

định. Sau khi ông Nghiên mất đi đã chuyển nhượng cho các con là Quàng Văn 

Khay, Quàng Văn Thuông sau đó anh Thuông nhượng cho vợ chồng chúng tôi 

là Quàng Thị K + La Văn H. Thửa đất trên đã mang tên tôi La Văn H tại tờ bản 

đồ năm 2013. Tại Quyết định số 950 ngày 04/5/2017, Chủ tịch UBND thành phố 

Sơn La ra Quyết định công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp cho tôi, song trong 

quá trình làm thủ tục hành chính để UBND thành phố ban hành Giấy CNQSDĐ 

thì tháng 9 năm 2018 ông Quàng Văn T (nguyên trưởng bản) đại diện bản M có 

đơn gửi UBND phường Chiềng Cơi và UBND thành phố cản trở việc cấp Giấy 

CNQSDĐ cho chúng tôi, ông T cho rằng thửa đất số 89 thuộc tờ bản đồ số 35 

nêu trên là đất trồng rừng của bản, được công nhận trong Giấy CNQSDĐ của 

bản M nhưng chúng tôi không nhất trí. Gia đình tôi đã nhiều lần được UBND 

phường Chiềng Cơi và UBND thành phố triệu tập hòa giải để giải quyết tranh 

chấp đất đai nhưng không thành. UBND thành phố còn hướng dẫn người dân 

chúng tôi khởi kiện tranh chấp đất đai ra Tòa án thành phố để xem xét giải quyết 

tại Công văn số 2372 ngày 23 tháng 9 năm 2019. Gia đình chúng tôi nhất trí lựa 

chọn TAND thành phố Sơn La giải quyết. 

Nay chúng tôi yêu cầu Tòa án giải quyết công bằng, hợp lý để minh 

chứng thửa đất của chúng tôi đang sử dụng là hợp pháp, là tài sản đã được bố 

chúng tôi nhượng lại cho con, chúng tôi đủ điều kiện để UBND thành phố cấp 

Giấy CNQSDĐ lần đầu và hợp pháp. Ngoài ra, chúng tôi yêu cầu BQL bản M 

cũng như ông T không được có ý kiến cản trở việc cấp có thẩm quyền cấp đất 

cho gia đình tôi. Đề nghị BQL bản M phải bồi thường thiệt hại cụ thể là: gia 

đình bị thất thu sản lượng do nhãn và cà phê của gia đình trong hai năm không 

được thu hoạch, tổng thiệt hại khoảng 27.500.000 (hai mươi bảy triệu năm trăm 

ngàn đồng). 

 Tại bản tự khai, hòa giải và tại phiên tòa, ông Quàng Văn T (nguyên 

trưởng bản M) trình bày: 

Về nguồn gốc thửa đất trên do bản M quản lý và được Hạt Kiểm Lâm 

thành phố giao đất trồng rừng, là đất của cộng đồng của bản M. Bản thân ông 

làm Trưởng bản từ năm 1988 đã trực tiếp giao đất cho ông Quàng Văn Nghiên 

và thành viên trong gia đình ông Nghiên trồng rừng. Hàng năm chúng tôi được 

nhận tiền trồng rừng do Hạt Kiểm Lâm thành phố chi trả, tôi là người đi nhận 

tiền, nhưng tôi giữ lại để chi chung cho hoạt động của bản mà không chi trả cho 

ông H bà K. Tôi (T) khẳng định thửa đất tranh chấp nêu trên là của cộng đồng 

bản M được giao trồng rừng. Không phải đất của ông Nghiên (đã chết) chuyển 

nhượng cho con là ông H bà K. Đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của 

pháp luật để ông H bà K trả lại đất cho bản quản lý và trồng rừng, đảm bảo an 

ninh trật tự và mối đoàn kết của gia đình ông H bà K với cộng đồng dân cư bản 

M. 

Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án nhân dân thành phố đã tiến hành xác minh, 

thu thập chứng cứ, hòa giải theo pháp luật, ông H bà K giữ nguyên yêu cầu khởi 
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kiện, đề nghị Tòa án giải quyết để gia đình ông được UBND thành phố cấp Giấy 

CNQSDĐ cho ông theo quy định của Nhà Nước, đề nghị ông Tâm bồi thường 

thiệt hại cho gia đình ông theo pháp luật. 

Ông T không nhất trí theo yêu cầu khởi kiện của ông H bà K, đề nghị giải 

quyết theo pháp luật bảo đảm cho quyền lợi của cộng đồng bản M, buộc ông H 

bà K trả đất trồng rừng cho bản M là 998,6 m
2 
. 

Tòa án tiến hành xác minh tại chính quyền UBND phường Chiềng Cơi, 

cũng như ý kiến của cơ quan có thẩm quyền thành phố thấy rằng: Việc cơ sở là 

cán bộ địa chính phường, UBND phường xây dựng hồ sơ cấp đất cho ông H là 

đúng thẩm quyền, đúng trình tự, đúng quy định của pháp luật về đất đai. Gia 

đình ông Nghiên (bố đẻ bà K) đã khai phá và sử dụng ổn định thửa đất số 89 

thuộc tờ bản đồ số 35, có tên ông Nghiên trong sổ mục kê tại trang số 133, tờ 

bản đồ giải thửa (bản đồ địa chính) của xã Chiềng Cơi từ trước năm 1993. Ông 

Nghiên chết, ông Khay (con trai ông Nghiên) sử dụng sau đó ông Khay chuyển 

sang cho ông Thuông sử dụng, tiếp theo ông Thuông nhượng cho em gái em rể 

là Quàng Thị K và La Văn H từ năm 1995, cả ba anh em không tranh chấp với 

nhau. Từ năm 1993 đến nay, gia đình con cái ông Nghiên sử dụng ổn định, 

không tranh chấp với nhau. Bà K + ông H có 01 căn nhà nhỏ sinh sống và tiếp 

tục chăm sóc cây nhãn và cà phê trên đất của ông Nghiên khai phá, có nộp tiền 

thuế đất nông nghiệp hàng năm. Mặt khác, Hạt Kiểm lâm thành phố xác nhận: 

Thửa đất đang tranh chấp này không nằm trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số U832217, số vào sổ cấp GCNQSDĐ 00066/QSDĐ, số Quyết định 

07/QĐ-UB ngày 11/01/2002, do UBND thành phố Sơn La cấp cho cộng đồng 

dân cư bản M khoanh nuôi, chăm sóc, quản lý và bảo vệ. Hạt Kiểm lâm thành 

phố không cấp tiền phí dịch vụ môi trường rừng đối với thửa đất số 89 thuộc tờ 

bản đồ số 35 nêu trên. Đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật 

đảm bảo quyền lợi của nhân dân. 

   Tòa án đã tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ tài sản tranh chấp nhận 

thấy: Diện tích đất bà H và ông K tranh chấp với Ban quản lý bản M, thửa đất số 

89 thuộc tờ bản đồ số 35, gồm 998,6m
2 

loại đất trồng cây lâu năm (CLN), thửa 

đất có tứ cận tiếp giáp như sau: hướng Đông Bắc giáp với đường dân sinh; 

hướng Đông Nam giáp đường dân sinh; hướng Tây Nam giáp đất cộng đồng bản 

Mé; hướng Tây Bắc giáp đất rừng ma của bản M; Tài sản trên đất có 19 cây 

nhãn cho quả trên 10 năm và 75 cây cà phê cho quả từ 5 năm đến 10 năm. 

  Hội đồng định giá tài sản UBND thành phố tiến hành định giá ngày 

04/9/2020 theo quy định của pháp luật, tại kết quả định giá tài sản của UBND 

thành phố Sơn La kết luận: Tại thời điểm định giá, Hội đồng không định giá 

998,6m
2 

đất nông nghiệp (đất trồng cây ăn quả) vì đất chưa được cấp Giấy 

CNQSDĐ, chỉ định giá đối với 19 cây nhãn và 75 cây cà phê có giá là 

60.870.000,đ (sáu mươi triệu tám trăm bảy mươi ngàn đồng), Hội đồng không 

định giá được sản lượng thu hoạch trong hai năm đối với 19 cây nhãn và 75 cây 

cà phê. 
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Tại phiên họp công khai chứng cứ và 03 lần Tòa án mở phiên hòa giải, 

nguyên đơn đều giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, bị đơn giữ nguyên yêu cầu thửa 

đất số 89 thuộc tờ bản đồ số 35 là của cộng đồng dân cư bản Mé Ban, đề nghị 

gia đình ông H bà K chặt cây cối và trả lại đất cho bản M. Các thành phần Tòa 

án mời tham dự phiên hòa giải gồm UBND thành phố, Chi nhánh VP đăng ký 

đất đai thành phố, Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố, Hạt Kiểm lâm 

thành phố, đại diện UBND phường + cán bộ địa chính phường Chiềng Cơi đều 

có ý kiến xác nhận: Thửa đất số 89 thuộc tờ bản đồ số 35 gồm 998,6m
2 

loại đất 

trồng cây lâu năm (CLN), có tên trong sổ mục kê tại trang 133, đã được quy chủ 

trong bản đồ địa chính của xã (phường) Chiềng Cơi tại các tờ bản đồ năm 1993, 

2000, 2013, trong đó mang tên hộ ông Quàng Văn Nghiên nay chuyển nhượng 

con cái tiếp tục sử dụng là Quàng Văn Khay sau đó sang tên Quàng Văn 

Thuông, sau đó nhượng cho em gái Quàng Thị K + La Văn H, gia đình ông H bà 

K sử dụng từ đó đến năm 2017 không tranh chấp với ai, nên bộ hồ sơ xin cấp đất 

của gia đình ông H được trình UBND thành phố và được UBND thành phố Sơn 

La ban hành Quyết định số 950 ngày 04/5/2017, về việc công nhận quyền sử 

dụng đất hợp pháp là có căn cứ theo quy định của Luật Đất đai, đề nghị Tòa án 

xét xử theo quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa, ông Quàng Văn T nhất trí việc thay đổi vị trí tố tụng, ông 

Tâm tham gia tố tụng với tư cách là người làm chứng trong vụ án, nhất trí thành 

phần HĐXX, không đề nghị thay đổi ai.  

Tại phiên tòa, ông Lò Văn H + ông Lò Việt T là Trưởng bản + phó bản M 

(mới được nhân dân bầu tháng 7/2020, được UBND phường công nhận ngày 

14/8/2020) có ý kiến: Đề nghị HĐXX xem xét toàn diện nội dung vụ án, căn cứ 

vào các chứng cứ và quy định của pháp luật về dân sự và Luật đất đai để ban 

hành bản án, quyết định có lý và có tình, đảm bảo sự đoàn kết trong nội bộ nhân 

dân cũng như đảm bảo quyền lợi cho cá nhân và cộng đồng dân cư.  

     Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát có ý kiến về việc tuân theo pháp luật 

tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, của Hội đồng xét xử, 

việc chấp hành pháp luật của nguyên đơn, bị đơn kể từ khi thụ lý vụ án đến 

trước thời điểm Hội đồng xét xử Nghị án là hoàn toàn đúng theo quy định của 

pháp luật và đề xuất hướng giải quyết vụ án như sau: Căn cứ các điều 11, 

105,115,166,169,189 của Bộ luật Dân sự năm 2015; Căn cứ các điều 98, 99, 

100, 126, 202, 203 Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 35, 

khoản 1 Điều 147, Điều 271, Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015: 

    + Đề nghị HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông La 

Văn H và bà Quàng Thị K, về việc tranh chấp 998,6m
2 

đất trồng cây lâu năm 

(CLN), tại thửa đất số 89 thuộc tờ bản đồ số 35 tại phường Chiềng Cơi, TP Sơn 

La đối với Ban quản lý bản M, phường Chiềng Cơi. 

          + Không có căn cứ chấp nhận thửa đất số 89 thuộc tờ bản đồ số 35 gồm 

998,6m
2 

đất trồng cây lâu năm thuộc đất trồng rừng của Cộng đồng dân cư bản 

M, phường Chiềng Cơi. 
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     + Chấp nhận ông La Văn H và bà Quàng Thị K rút yêu cầu bồi thường 

thiệt hại, tự nguyện chịu chi phí xem xét thẩm định tài sản. 

     + Về án phí: Đề nghị HĐXX áp dụng điểm a khoản 2 Điều 27, điểm b 

khoản 1 Điều 11 của Nghị quyết số 326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng 

án phí, lệ phí Tòa án: Nguyên đơn không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm, được 

hoàn lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp; Bị đơn có yêu cầu bảo vệ lợi ích công 

cộng nên không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm.  

                                     NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

          Sau khi nghiªn cøu c¸c tµi liÖu cã trong hå s¬ vô ¸n ®­îc xem xét, thÈm 

tra t¹i phiªn toµ vµ c¨n cø vµo kÕt qu¶ tranh tụng t¹i phiªn toµ. Tòa án nhËn ®Þnh: 

[1] Về tố tụng và áp dụng pháp luật: Tòa án xác định đây là vụ án kiện: 

“Tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản trên đất”. Vụ án nêu trên trong 

thời hiệu khởi kiện và thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thành phố Sơn 

La.  Cần áp dụng Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Đất đai 2013 và Bộ luật Tố 

tụng dân sự năm 2015 để xem xét giải quyết.  

          [2] Về nội dung giải quyết:  

           - Về nguồn gốc đất: Trong vụ án này, thửa đất nông nghiệp do gia đình 

ông Quàng Văn Nghiên có công khai phá từ năm 1983 với diện tích là 998,6m
2 

đất trồng cây lâu năm (CLN), tại thửa đất số 89 thuộc tờ bản đồ số 35 tại xã 

Chiềng Cơi (nay là phường Chiềng Cơi), TP Sơn La, có tên Quàng Văn Nghiên 

trong sổ mục kê địa chính của xã Chiềng Cơi tại trang số 133, được quy chủ của 

bố con ông Nghiên, ông Khay và ông H tại bản đồ địa chính của xã Chiềng Cơi 

(nay là phường Chiềng Cơi) trong các năm 1993, 2000 và 2013.  

    - Về quá trình quản lý sử dụng: Gia đình cụ Quàng Văn Nghiên cùng các 

con của cụ là ông Khay, ông Thuông và ông H sử dụng ổn định không tranh 

chấp. Gia đình ông H sau khi nhận đất từ năm 1995 vẫn nộp tiền thuế nông 

nghiệp cho nhà nước đầy đủ theo quy định (do ông T làm trưởng bản trực tiếp đi 

thu), có biên lai thu nộp rõ ràng, ông H sinh sống ổn định, trồng cây ăn quả gồm 

nhãn và cà phê và không tranh chấp với ai, không tranh chấp với BQL bản M. 

      Năm 2017, khi gia đình ông H được Chủ tịch UBND thành phố Sơn La 

ban hành Quyết định số 950 ngày 04/5/2017, về việc công nhận quyền sử dụng 

đất hợp pháp, thì ông Quàng Văn T (đại diện bản Mé Ban cũ) phát sinh tranh 

chấp, ông Tâm có đơn gửi UBND phường và UBND thành phố yêu cầu cấp có 

thẩm quyền tạm dừng việc cấp Giấy CNQSDĐ đất cho vợ chồng ông Hải bà 

Khoa, ông T cho rằng thửa đất tranh chấp nêu trên là đất trồng rừng của bản, 

được công nhận trong Giấy CNQSDĐ của bản. Nguyên đơn cho rằng bị đơn 

không có quyền cản trở việc gia đình nguyên đơn được cấp Giấy CNQSDĐ đối 

với thửa đất nông nghiệp nêu trên.  

     - Về việc kê khai đăng ký: Nguyên đơn đã kê khai đăng ký đất đai tại 

trang 133 sổ mục kê của xã (phường) và có tên quy chủ trên Bản đồ địa chính 
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của xã Chiềng Cơi (nay là phường Chiềng Cơi) qua các năm 1993, năm 2000, 

năm 2013. 

 - Việc tranh chấp đất đai đã được UBND hai cấp hòa giải, giải quyết 

nhiều lần không thành, cả hai bên không thống nhất được phương án giải quyết. 

UBND thành phố Sơn La có Công văn số 2372 ngày 23 tháng 9 năm 2019 

hướng dẫn ông La Văn H khởi kiện Tranh chấp quyền sử dụng đất nêu trên tại 

TAND thành phố, gia đình ông H có Đơn lựa chọn Tòa án giải quyết tranh chấp 

QSDĐ với bản M, yêu cầu Ban quản lý bản M chấm dứt tranh chấp thửa đất nêu 

trên đối với gia đình ông và ông yêu cầu bồi thường thiệt hại trên đất do ông T 

(đại diện BQL bản M cũ) đã có hành vi ngăn cản gia đình không cho tiếp tục sản 

xuất, chăm sóc thu, hoạch nhãn và cà phê trong thời gian 02 năm, gây thiệt hại 

kinh tế của gia đình là 27.500.000đ (hai mươi bảy triệu năm trăm ngàn đồng). 

Tại phiên tòa hôm nay vợ chồng ông H, bà K tự nguyên rút yêu cầu BQL bản M 

bồi thường thiệt hại, HĐXX chấp nhận, không xem xét trong vụ án này. 

          Nguyên đơn đã xuất trình những chứng cứ sau: 01 trang 133 (sổ địa chính 

của xã); Bản đồ địa chính của xã Chiềng Cơi (nay là phường Chiềng Cơi) qua 

các thời kỳ năm 1993, năm 2000, năm 2013, gia đình ông đã được quy chủ và có 

tên rõ ràng về vị trí mốc giới, diện tích là 998,6m
2
, loại đất trồng câu lâu năm 

(CLN), đã sinh sống trồng trọt, tăng gia sản suất, làm kinh tế nông nghiệp, 

không tranh chấp với ai, nguyên đơn giao nộp các biên lai thu tiền thuế nông 

nghiệp hàng năm do ông Tâm – nguyên trưởng bản trực tiếp thu, ngoài ra còn 

giao nộp các hóa đơn tiền điện, tiền nước… 

 Sau khi ông Lò Văn H và ông Lò Việt T có Quyết định số 170/QĐ-

UBND ngày 14/8/2020 của UBND phường Chiềng Cơi về việc: Công nhận 

chức danh Trưởng bản và phó bản M nhiệm kỳ 2020-2023, Tòa án tiến hành lập 

Biên bản làm việc với UBND phường Chiềng Cơi cũng như ông Lò Văn H và 

ông Lò Việt T, ông H + ông T đủ điều kiện đại diện cho BQL bản M tham gia tố 

tụng, ông H và ông T không tiếp tục ủy quyền cho ông Quàng Văn T là bị đơn 

(đại diện cho bản M) trong vụ án này. Đồng thời tư cách tham gia tố tụng của 

ông Quàng Văn T, Tòa án xác định đã thay đổi vị trí tố tụng: Ông Quàng Văn T 

là người làm chứng đối với vụ án. 

Bị đơn là Ban quản lý bản M không có căn cứ chứng minh thửa đất nêu 

trên là đất của cộng đồng dân cư được Nhà nước giao trồng rừng, ông T (đại 

diện Ban quản lý bản M cũ) xuất trình một số biên bản họp dân do ông làm chủ 

tọa để khẳng định ông là người trực tiếp giao đất trồng rừng của bản cho gia 

đình ông Nghiên, ông H trồng rừng là không có căn cứ chấp nhận. Ngoài ra ông 

T xuất trình 01 GCNQSDĐ số U832217, số vào sổ cấp GCNQSDĐ 

00066/QSDĐ, số Quyết định 07/QĐ-UB ngày 11/01/2002, do UBND thành phố 

Sơn La cấp cho cộng đồng dân cư bản M, phường Chiềng Cơi, trong đó không 

có thửa đất số 89, không cấp trùng lên thửa đất số 89 thuộc tờ bản đồ số 35; 

BQL bản M không xuất trình được căn cứ BQL bản được nhận tiền chi phí dịch 

vụ môi trường rừng đối với thửa đất nêu trên từ Hạt Kiểm Lâm thành phố Sơn 

La… Xét thấy: thửa đất số 89, tờ bản đồ số 35, có diện tích 998,6 m
2 

không phải 
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là đất trồng rừng, không thuộc loại đất rừng Nhà nước giao cho bản M khoanh 

nuôi, chăm sóc và bảo vệ. Hộ gia đình cụ Quàng Văn Nghiên đã cùng các con sử 

dụng và trồng trọt từ 1983 đến ngày UBND thành phố Sơn La ra QĐ công nhận 

quyền sử dụng đất (năm 2017) không tranh chấp với ai, do đó không có cơ sở 

chấp nhận yêu cầu của bị đơn BQL bản M. 

Mặt khác, TAND thành phố tiến hành xác minh thu thập chứng cứ tại 

UBND thành phố, ý kiến của Phòng TNMT thành phố, Chi nhánh VPĐKĐĐ 

thành phố, UBND phường Chiềng Cơi, đều khẳng định hồ sơ đề nghị cấp đất 

cho các hộ gia đình thuộc bản M và tổ 2 phường Chiềng Cơi trong đó có hộ gia 

đình ông La Văn H là đúng trình tự, đúng thủ tục theo quy định của Luật Đất 

đai.  

- Về kết quả xem xét, thẩm định và đo đạc tại chỗ do Công ty cổ phần đo 

đạc Miền Nam tiến hành đã được niêm yết công khai tại UBND phường Chiềng 

Cơi trong thời hạn 15 ngày theo quy định, các bên đều nhất trí, không có ý kiến 

phản bác gì. Mặt khác, ranh giới đất đai giữa các tổ, bản trong cùng một xã, 

phường không được quy định bằng văn bản, chỉ có gianh giới đất đai giữa các 

xã, phường mới có quy định, nên việc niêm yết kết quả đo đạc tại bản Mé Ban, 

phường Chiềng Cơi không làm thay đổi bản chất và nội dung của thửa đất nêu 

trên. Nên gia đình ông La Văn H đủ điều kiện được Nhà nước công nhận quyền 

sử dụng đất và được cấp Giấy CNQSDĐ theo quy định của pháp luật. Trên cơ 

sở đó, ngày 04/5/2017 Chủ tịch UBND thành phố Sơn La ban hành Quyết định 

số 950 ngày 04/5/2017 về việc Công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp cho gia 

đình ông La Văn H là có căn cứ. 

 [4] HĐXX xét thấy:  

Theo quy định tại các điều 98, 99, 100, 126, 202, 203 Luật Đất đai năm 

2013; Căn cứ các điều 11,105,115,166,169,189 của Bộ luật Dân sự năm 2015, 

gia đình ông La Văn H và bà Quàng Thị K được quyền quản lý và sử dụng 

998,6m
2 

đất trồng cây lâu năm (CLN) tại thửa đất số 89, tờ bản đồ số 35 tại 

phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, không liên quan đến đất trồng rừng của 

bản M, việc BQL bản M tranh chấp, cản trở việc cấp đất cho gia đình ông H là 

không có cơ sở. HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện “Tranh chấp về quyền sử 

dụng đất” của ông La Văn H và bà Quàng Thị K.  

Việc UBND thành phố Sơn La ra Quyết định công nhận quyền sử dụng 

đất đối với hộ ông La Văn H và bà Quàng Thị K là hoàn toàn có căn cứ, đúng 

quy định của pháp luật về đất đai. Gia đình ông H bà K được hưởng toàn bộ 

quyền và nghĩa vụ của chủ sử dụng đất hợp pháp đối với thửa đất đã được Nhà 

nước công nhận theo QĐ số 950/QĐ-UB ngày 04/5/2017 của UBND thành phố 

Sơn La. Cần tạm giao cho vợ chồng ông La Văn H và bà Quàng Thị K được 

quyền quản lý và sử dụng 998,6m
2 

đất trồng cây lâu năm (CLN) và tài sản trên 

đất gồm 19 cây nhãn và 75 cây cà phê đã cho quả từ 5 năm đến 10 năm, tại thửa 

đất số 89, tờ bản đồ số 35 thuộc bản M, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, 

tỉnh Sơn La cho đến khi hoàn tất thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật. UBND thành phố Sơn La tiếp tục quy 
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trình, thủ tục cấp Giấy CNQSDĐ cho ông La Văn H và bà Quàng Thị K theo 

quy định của pháp luật. 

        Tại phiên tòa, nguyên đơn ông La Văn H và bà Quàng Thị K rút yêu cầu 

bồi thường thiệt hại, tự nguyện chịu chi phí xem xét thẩm định tài sản. Xét thấy 

yêu cầu của nguyên đơn là tự nguyện, HĐXX chấp nhận, không xem xét nội 

dung này. 

        [4] Về án phí: Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 27, và điểm b 

khoản 1 Điều 11 của Nghị quyết số 326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng 

án phí, lệ phí Tòa án: 

      Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được chấp nhận nên nguyên đơn 

không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm, nên nguyên đơn được hoàn lại số tiền 

tạm ứng án phí đã nộp; Bị đơn có yêu cầu bảo vệ lợi ích công cộng nên không 

phải chịu án phí dân sự sơ thẩm.  

    V× c¸c lÏ trªn,  

QuyÕt ®Þnh: 

          Căn cứ các điều 11, 105,115,166,169,189 của Bộ luật Dân sự năm 

2015; Căn cứ các điều 98, 99, 100, 126, 202, 203 Luật Đất đai năm 2013; Căn 

cứ điểm a khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 147, Điều 271, Điều 273 của Bộ luật 

Tố tụng dân sự năm 2015; Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 27 và điểm b khoản 1 

Điều 11 Nghị quyết số 326 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ 

quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng 

án phí, lệ phí Tòa án: 

        Tuyên xử:          

        1. Chấp nhấp nhận yêu cầu khởi kiện“Tranh chấp về quyền sử dụng 

đất” của đồng nguyên đơn là vợ chồng ông La Văn H và bà Quàng Thị K đối 

với Ban quản lý bản M, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La. 

        - Tạm giao cho vợ chồng ông La Văn H và bà Quàng Thị K được quyền 

quản lý và sử dụng 998,6m
2 

đất trồng cây lâu năm (CLN) và tài sản trên đất gồm 

19 cây nhãn và 75 cây cà phê đã cho quả từ 5 năm đến 10 năm, tại thửa đất số 

89, tờ bản đồ số 35 thuộc bản M, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh 

Sơn La cho đến khi hoàn tất thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

theo quy định của pháp luật. Thửa đất có tứ cận tiếp giáp như sau: hướng Đông 

Bắc giáp với đường dân sinh, có chiều rộng thửa đất là 28,49m, độ rộng của 

đường dân sinh là 6,4m; hướng Đông Nam giáp đường dân sinh có chiều sâu là 

42,63m, độ rộng của đường dân sinh là 5m; hướng Tây Nam giáp đất cộng đồng 

bản M với độ rộng mảnh đất là 20,44m; hướng Tây Bắc giáp đất trồng rừng 

(rừng ma) bản M có chiều sâu mảnh đất là 39,57m. UBND thành phố Sơn La 

tiếp tục quy trình, thủ tục cấp Giấy CNQSDĐ cho hộ gia đình ông La Văn H và 

bà Quàng Thị K theo đúng quy định của pháp luật. 
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       - Không chấp nhận yêu cầu của Ban quản lý bản M được quyền quản lý, 

sử dụng 998,6m
2 

đất tại thửa đất số 89, tờ bản đồ số 35, tại phường Chiềng Cơi, 

thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. 

       - Ban quản lý bản M phải chấm dứt mọi hành vi tranh chấp và cản trở 

đối với ông La Văn H và bà Quàng Thị K trong việc làm thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích là 998,6m
2 

đất trồng cây lâu năm 

(CLN), tại thửa đất số 89, tờ bản đồ số 35 thuộc bản M, phường Chiềng Cơi, 

thành phố Sơn La, do ông La Văn H và bà Quàng Thị K đang trực tiếp quản lý 

và sử dụng. 

       2. Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, ông La Văn H và bà Quàng Thị 

K có nghĩa vụ đến các cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, theo Quyết định 

số 950/QĐ-UB ngày 04/5/2017 của UBND thành phố Sơn La và theo Quyết 

định của Bản án. 

       3. Về án phÝ: 

      - Ông La Văn H và bà Quàng Thị K không ph¶i chịu ¸n phÝ d©n sù s¬ 

thÈm. Hoàn lại cho ông La Văn H 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) tiền t¹m 

øng ¸n phÝ đã nộp theo biªn lai thu sè AA/2016/0000444 ngày 01 tháng 6 năm 

2020 t¹i Chi cục thi hµnh ¸n d©n sù thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.  

     - Ban quản lý bản M không phải chịu phải chịu ¸n phÝ d©n sù s¬ thÈm. 

      4. Quyền kháng cáo: Các đương sự: Vợ chồng ông La Văn H + bà Quàng 

Thị K; Đại diện BQL bản Mé: Ông Lò Văn H và ông Lò Việt T cã quyÒn kh¸ng 

c¸o Bản án trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n./. 

       N¬i göi:                                                          
- TAND tỉnh Sơn La;                                                                           
- VKSND tỉnh + TP Sơn La; 

- CCTHADS TP Sơn La; 
- C¸c ®­¬ng sù; 

- L­u hå s¬; án văn.                                                                  

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký va đóng dấu) 

 

 

 

                                                                 Đặng Thị Hƣơng 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ     THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

                                                                        Đặng Thị Hƣơng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       N¬i göi:                                                          
- TAND tỉnh Sơn La;                                                                           
- VKSND TP Sơn La; 
- CCTHADS TP Sơn La; 
- C¸c ®­¬ng sù; 

- L­u hå s¬; án văn.                                                                  

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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                                                                 Đặng Thị Hƣơng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ     THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                                                                   Đặng Thị Hƣơng 
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       N¬i göi:                                                          
- TAND tỉnh Sơn La;                                                                           
- VKSND TP Sơn La; 

- CCTHADS TP Sơn La; 
- C¸c ®­¬ng sù; 
- L­u hå s¬; án văn.                                                                  

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                                                                 Đặng Thị Hƣơng 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ     THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                                                                   Đặng Thị Hƣơng 
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N¬i göi:                                                          
- TAND tỉnh Sơn La;                                                                           
- VKSND TP Sơn La; 

- CCTHADS TP Sơn La; 
- C¸c ®­¬ng sù; 

- L­u hå s¬; án văn.                                                                  

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

                                                                 Đặng Thị Hƣơng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ     THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                                                                   Đặng Thị Hƣơng 
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N¬i göi:                                                          
- TAND tỉnh Sơn La;                                                                           
- VKSND TP Sơn La; 
- CCTHADS TP Sơn La; 
- C¸c ®­¬ng sù; 

- L­u hå s¬; án văn.                                                                  

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

Đặng Thị Hƣơng 
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